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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
  
Tên mô đun: Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

Mã số mô đun: ...263
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ

Mã số của mô đun: ...263
Thời gian mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết:30 giờ; Thực hành: 30 giờ;Tự học: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã học xong môn học Tin học cơ bản, điện tử cơ bản và  Mô đun Trang bị điện, Kỹ thuật cảm biến.

      - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn

 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens; EASY của Moller và ZEN của OMROM).

· Phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển này.

· Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi.

· Chạy mô phỏng trên máy tính với phần mềm chuyên dụng.

· Thực hiện được các ứng dụng cơ bản trong dân dụng và công nghiệp.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	Tự học

	1
	Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ.
	4
	2
	1
	
	1

	2
	Các chức năng cơ bản của LOGO!
	6
	3
	2
	
	1

	3
	Các chức năng đặc biệt của LOGO!
	10
	4
	4
	1
	1

	4
	Lập trình trực tiếp trên LOGO!
	35
	10
	11
	1
	13

	5
	Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT
	25
	8
	8
	1
	8

	6
	Bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MELLER.
	10
	2
	2
	
	6

	
	Cộng:
	90
	29
	28
	3
	30


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ      
Thời gian: 4 giờ (LT: 2 giờ; TH: 1 giờ; Tự học: 1 giờ)
Mục tiêu: 








- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC.
- Phân tích được cấu trúc phần cứng, các ngỏ vào, ngỏ ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO!.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. Tổng quát. 







  

2. Các ứng dụng trong công nghiệp và trong dân dụng. 

  

3. Ưu điểm và nhược điểm so với PLC. 



  
4. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo! của hãng SIEMENS.     

4.1. Phân loại và kết cấu phần cứng.

4.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phần cứng theo chủng loại.

4.3. Khả năng mở rộng.

Bài 2: Các chức năng cơ bản của LOGO!



Thời gian: 6 giờ (LT: 3 giờ; TH: 2 giờ; Tự học: 1giờ)
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 


 

1. Hàm OR. 










2. Hàm AND.









3. Hàm NOT









4. Hàm NAND. 









5. Hàm NOR. 









6. Hàm XOR. 









7. Bài tập thực hành. 








Bài 3: Các chức năng đặc biệt của LOGO!

     
Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ (KT:1 giờ); TH: 4 giờ; Tự học: 1 giờ)
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm đặc biệt của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. LATCHING relay(relay chốt). 






2. PULSE generator(Hàm phát xung đồng hồ). 




3. RETENTIVE on delay(Rơle on delay có nhớ). 




4. Counter UP and DOWN(Bộ điếm lên xuống). 




5. Timer  ON delay. 








6. Timer OFF delay. 








7. Relay xung (PULSE relay). 







8. Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer). 




9. Các chức năng đặc biệt khác. 






10. Kiểm tra.








Bài 4: Lập trình trực tiếp trên LOGO!



Thời gian: 35 giờ (LT:10 giờ; TH:12 giờ (KT:1Giờ);Tự học: 13 giờ)
Mục tiêu:
- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO!.

- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung : 


 

1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo! 



  
2. Cách gọi các chức năng. 




        

3. Phương pháp kết nối các khối chức năng. 

       
        

4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình. 

        

5. Khái niệm về bộ nhớ. 




     
        

5.1. Cấu tạo ngoài của LOGO! 230RC.

5.2. Nối dây cho LOGO! 230RC.

5.3. Vùng nhớ và dung lượng chương trình.

6. Bài tập ứng dụng.








6.1. Mạch điều khiển tuần tự nhiều động cơ.

6.2. Điều khiển ba băng tải hoạt động theo yêu cầu sau: 

6.3. Đảo chiều quay tự động.

6.4. Điều khiển băng tải theo thời gian tự động.

6.5. Điều khiển băng tải chở vật liệu đá.

6.6. Thang máy xây dựng.

6.7. Thang máy xây dựng tự động.

6.8. Chiếu sáng bên ngoài tòa nhà.

6.9. Kiểm soát dây chuyền đóng hộp.

7.   Kiểm tra.








Bài 5: Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT

Thời gian: 25 giờ (LT:8 giờ; TH:9 giờ (KT:1Giờ);Tự học: 8 giờ)
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO! Soft comfort.Thực hiện kết nối giữa PC - LOGO! và thiết bị ngoại vi.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 

1. Thiết lập kết nối PC – LOGO!. 




  

2. Sử dụng phần mềm. 








2.1. Standard toolbar.

2.2. Program toolbar.

2.3. Menu bar

2.4. Ví dụ ) họa

3. Chạy mô phỏng chương trình. 






4. Các bài tập ứng dụng 







4.1. Điều khiển động cơ có hai cuộn dây.

4.2. Điều khiển cửa tự động.

4.3. Điều khiển cổng công nghiệp.

4.4. Điều khiển hệ thống bơm nước.

4.5. Mạch điều khiển hệ thống thông gió.

4.6. Điều khiển xe rót vật liệu vào bể chứa.

4.7. Điều khiển quang báo theo chương trình.

4.8. Điều khiển chiếu sáng theo giờ.

4.9. Điều khiển 3 băng tải.

5.   Kiểm tra.








Bài 6: Bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MELLER
Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH: 2 giờ;Tự học: 6 giờ)
Mục tiêu: 









- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, nguyên tắc lập trình của EASY.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 


1. Giới thiệu chung. 








1.1. Cấu trúc và phân loại.

1.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và dây.

1.3. Khả năng mở rộng.

2. Lập trình trực tiếp trên EASY. 






2.1. Các quy tắc dùng phím

2.2. Các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt

2.3. Phương pháp soạn thảo

2.4. Bài tập ứng dụng

3. Lập trình bằng phần mềm EASY Soft. 





3.1. Kết nối PC – EASY.

3.2. Sử dụng phần mềm.

3.3. Các bài tập ) họa

3.4. Các bài tập tự làm

4.  Kiểm tra.









IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: 

· Bàn, giá thực tập.

· Dây nối.

· Các mô hình cần thiết

· Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

· Cáp điều khiển nhiều lõi.

· Đầu cốt các loại.

· Vòng số thứ tự.

· ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

· Dây nhựa buộc gút.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

· Nguồn điện DC điều chỉnh được.

· Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN.

· Các thiết bị thực tập.

· Nguồn lực khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Cấu tạo, cấu trúc chương trình, nguyên tắc nạp trình cho Logo!, Easy.

· Thao tác nạp trình trực tiếp, dùng các phần mềm tương ứng.

· Phân tích luận lý chương trình, viết chương trình theo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai lỗi của chương trình và sửa chữa khắc phục.

· Vận hành mạch đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để ) họa các hệ thống điều khiển dùng Logo!, Easy.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương thức lập trình, kết nối dây cho thiết bị với PC.

· Nguyên tắc nạp trình trực tiếp, cách sử dụng phần mềm.

· Một số ứng dụng cơ bản, điển hình...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Tài liệu giảng dạy về LOGO, EASY của Đức.

[2] Tài liệu giảng dạy về ZEN của OMRON.

[3] Các sách báo, tạp chí có liên quan.
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